
Biểu số 02

Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Trần Công Đạt 089076024020 Chồng Tạ Vu Dạ Uyên Vợ 089179017369

Ấp An Phú, thị trấn Hội An,

huyện Chợ Mới, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty Cổ 

phần Điện 

nước An Giang

T4.0307A x

2 Vũ Trọng Long 089099010109 Độc thân

Số 60, khóm Đông Thành,

phường Đông Xuyên, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

Tư vấn đầu tư 

và xây dựng 

HAG

T4.0009B x

3 Trần Võ Huỳnh Mai Thảo 089196010675 Độc thân

Ấp Kiến Thuận 2, xã Kiến

Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh

An Giang

Người thu 

nhập thấp
Lao động tự do T4.0407B x

4 Phó Thiên Tài 089089019181 Độc thân

Tổ 05, ấp Phú An 1, xã Bình

Hòa, huyện Châu Thành,

tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

Xây dựng 

thương mại, 

dịch vụ Đồng 

Dư

T4.0707B x

5  Lê Thị Ngân 089195008516 Vợ Huỳnh Tuấn Kiệt Chồng 089086015868

Ấp Bình Quới, xã Bình

Phước Xuân, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty CP 

Dược phẩm 

Agimexpharm

T4.0815B x

6 Trương Thị Đẹt 089164009894 Độc thân

Tổ 1, ấp An Quới, xã Hòa

Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh

An Giang

Người thu 

nhập thấp
Lao động tự do T4.0518B x

7 Phạm Thị Ngọc Bích 089173013472 Độc thân

Số 41G1, đường Võ Trường

Toản, khóm Bình Khánh 6,

phường Bình Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người thu 

nhập thấp
Lao động tự do T4.0507B x

Đăng ký

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG CHƯA ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

(Kèm theo Văn bản số:  1950 /SXD-QLN&HTKT ngày  01  tháng  6  năm 2023 của Sở Xây dựng An Giang)

STT
HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

Vị trí căn 

đăng ký
LÀ CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng

Đơn vị công 

tác



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

Đăng ký

STT
HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

Vị trí căn 

đăng ký
LÀ CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng

Đơn vị công 

tác

8 Hồ Nhã Phong 092073004090 Chồng Huỳnh Kim Loan Vợ 089174003798

Số 3D2, tổ 9, khóm Đông

Thành, phường Đông

Xuyên, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang 

Viên chức
Trường Đại 

học An Giang
T4.0508B x

9 Nguyễn Hoàng Huy 089097009654 Độc thân

Số 565, tổ 18, ấp Bờ Dâu,

xã Thạnh Mỹ Tây, huyện

Châu Phú, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
Lao động tự do T4.0911B x

10 Đào Căn Thảo Vy 352158355 Độc thân

H35-36, khóm Đông Thịnh

7, phường Mỹ Phước, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

Dịch vụ Y tế 

Bệnh viện Nam 

Khoa An 

Giang

T4.0609A x

11 Phạm Thị Ánh Nguyệt 089303016743 Độc thân

Khóm Thanh niên, thị trấn

Phú Hòa, huyện Thoại Sơn,

tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
Lao động tự do T4.0415B x

12 Trần Thanh Quang 089057007033 Độc thân

Số 27/2, đường Ngô Quyền,

tổ 4, khóm Bình Long 2,

phường Mỹ Bình, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
Lao động tự do T4.0304B x

13 Vũ Cao Vĩnh 089095023083 Độc thân

Ấp Bình Trung 2, xã Bình

Thạnh Đông, huyện Phú

Tân, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Trung tân ứng 

dụng tiến bộ 

Khoa học và 

Công nghệ

T4.0515B x

14 Nguyễn Sơn Nam 089093017641 Độc thân

Ấp Kiến hưng 1, xã Kiến

Thành, huyện Chợ Mới,

tỉnh An Giang

Công chức

Bệnh viện Đa 

khoa trung tâm 

An Giang

T3.0507B x

15 Bùi Thanh Phong 089096008363 Độc thân

Số 153/6A, khóm Tây

Khánh 2, phường Mỹ Hòa,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

Viên chức

Trung tâm 

công nghệ 

thông tin Tài 

nguyên và Môi 

trường

T3.0305B x



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

Đăng ký

STT
HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

Vị trí căn 

đăng ký
LÀ CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng

Đơn vị công 

tác

16 Nguyễn Thị Thu Diễm 089177006803 Vợ Trần Ngọc Nhân Chồng 084077000069

Số 24, Thi Sách, khóm 6,

phường Mỹ Long, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Viên chức

Trung tâm 

kiểm soát bệnh 

tật tỉnh An 

Giang

T4.0304B x

17 Võ Thị Kiều Oanh 089175019393 Độc thân

Số 102/3 khóm Đông Thịnh

7, phường Mỹ Phước, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Viên chức

Trung tâm 

kiểm soát bệnh 

tật tỉnh An 

Giang

T4.0315A x

18 Trần Thị Tuyết Nga 089184005414 Độc thân

Số 5A5, Bình Thới 2,

phường Bình Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Công chức

Đảng ủy khối 

cơ quan và 

doanh nghiệp 

tỉnh

T3.0610A x

19 Nguyễn Hoàng Quí 089075003127 Chồng Nguyễn Thúc Bích Vân Vợ 089172002569

Số 399/12, khóm Tây

Khánh 1, phường Mỹ Hòa,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang 

Cán bộ

Trung tâm 

kiểm soát bệnh 

tật tỉnh An 

Giang

T4.0308A x

20 Võ Thanh Nhàn 092094006714 Độc thân

Khóm Phú Hữu, thị trấn Phú

Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

Người lao 

động

Quỹ tín dụng 

nhân dân Phú 

Hòa

T4.1014B x

21 Lê Thành Luân 079092001498 Độc thân

Số 132, Thủ Khoa Nghĩa, tổ

4, khóm 3, phường Châu

Phú A, thành phố Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

Công chức

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

tỉnh An Giang

T4.0612A x

22 Nguyễn Thị Thanh Tâm 092186013376 Vợ Lê Hoà Đông Chồng 089086025224

Số 27/24, khóm Trung An,

phường Mỹ Thới, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang 

Viên chức
Trường THCS 

Nguyễn Trãi
T3.0307B x

23 Phạm Quang Quốc Uy 089065019943 Hồ Thị Thanh Thuỷ Vợ 089165019032

Số 9, đường La Thành Thân,

tổ 10, khóm Châu Long 1,

phường Vĩnh Mỹ, thành phố

Châu Đốc, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
Lao động tự do T4.0216B x



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

Đăng ký

STT
HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

Vị trí căn 

đăng ký
LÀ CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng

Đơn vị công 

tác

24 Nguyễn Hồng Nhung 089184010630 Độc thân

Số 45 đường số 2, khóm

Bình Khánh 7, phường Bình

Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức Sở Ngoại vụ T3.0503A x

25 Nguyễn Vương Hưng 089099004678 Độc thân

Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh

Nhuận, huyện Châu Thành,

tỉnh An Giang

Người lao 

động

Ngân hàng 

thương mại cổ 

phần Sài Gòn 

công thương 

chi nhánh An 

Giang

T3.0601A x

26 Lê Bùi Thị Phụng Vân 079174038035 Độc thân

Số 42/11B, nguyễn Du,

phường Mỹ Bình, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức Sở Y tế T4.0311A x

27 Lê Bá Lộc 089092005998 Độc thân

Số 1007/51, tổ 51, khóm

Bình Khánh 6, phường Bình

Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
Lao động tự do T4.1007B x

28 Lê Hoàng Phú Sang 089092000423 Chồng Trần Thị Mộng Thu Vợ 089195021270

Số 18/30, tổ 9, khóm An

Hưng, phường Mỹ Thới,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

Công chức

Viện Kiểm sát 

nhân dân thành 

phố Long 

Xuyên

T4.0218B x

29 Nguyễn Văn Thuộc 089078012982 Chồng Vương Tuý Liễu Vợ 089184008630

Ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh

Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

Người lao 

động

Quỹ tín dụng 

nhân dân Phú 

Hòa

T4.0916A x



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

Đăng ký

STT
HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

Vị trí căn 

đăng ký
LÀ CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng

Đơn vị công 

tác

30 Lê Thị Phương Thảo 089187005010 Vợ Nguyễn Trung Kiên Chồng 089086020098

Khóm Phú Hữu, thị trấn Phú

Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

Người lao 

động

Quỹ tín dụng 

nhân dân Phú 

Hòa

0915B x

31 Trầm Khang 352346135 Chồng Trương Anh Kỳ Vợ 352135738

Số 270, tổ 10, ấp Long Tân,

xã Long Điền B, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

tư vấn kiến 

trúc mới

T4.0405A x

32 Nguyễn Thành Sơn 082087002904 Chồng Hồ Thị Thuỳ Linh Vợ 089190005557

Phòng số 01, số 109/5E,

khóm Đông Thịnh 7,

phường Mỹ Phước, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

TM và DV 

máy nông 

nghiệp Quang 

Vinh miền 

Nam

T3.0207B x

33 Võ Thị Thuý An 089186005863 Vợ Nguyễn Thanh Nhiều Chồng 089085000470

Khóm Bình Khánh 5,

phường Bình Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Viên chức
Trường THCS 

Nguyễn Trãi
T4.0215A x

34 Võ Lê Hoàng Yến 089189014637 Vợ Nguyễn Trường An Chồng 089087028590

Tổ 17, ấp An Lương, xã

Hòa Bình, huyện Chợ Mới,

tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
Lao động tự do T4.0214B x

35 Phùng Tiến Đức 089072021111 Chồng Đoàn Thị Bích Vân Vợ 089178025390

Số 2723/7 tổ 19, khóm

Đông Thạnh B, phường Mỹ

Thạnh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
Lao động tự do T4.0208B x

36 Võ Anh Thư 089181007825 Độc thân

Số 44 Phan Thành Long,

phường Mỹ Long, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức Sở Tư pháp T3.0306B x



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

Đăng ký

STT
HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

Vị trí căn 

đăng ký
LÀ CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng

Đơn vị công 

tác

37 Phạm Minh Thiện 089085000695 Chồng Trần Thuỷ Tiên Vợ 351616580

Số 13A3, tổ 4, Nguyễn Phi

Khanh, khóm 7, phường Mỹ

Long, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức

Ủy ban kiểm 

tra tỉnh ủy An 

Giang

T4.0208B x

38 Nguyễn Quốc Hưng 096090002023 Chồng Nguyễn Thị Minh Trang Vợ 082190012625

Số 109/103/4 Mỹ Phú,

phường Mỹ Quý, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công chức Sở Tư pháp T4.0708B x

39 Hồ Phúc Hậu 089086016729 Chồng Dương Thị Lan Vợ 089187013243

Khóm Vĩnh Chánh 1,

phường Vĩnh Ngươn, thành

phố Châu Đốc, tỉnh An

Giang

Người thu 

nhập thấp
Lao động tự do x

40 Võ Đức Long 089066016692 Chồng Phạm Thị Kim Nga Vợ 089170003009

Số 77/6/5, hẻm Bùi Văn

Danh, tổ 8, khóm Đông An,

phường Đông Xuyên, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

đầu tư bất động 

sản ONTARIO 

CANADA

T3.0809B x

41 Trương Điền Uyển My 089301019529 Độc thân

Số 190Bis, đường Lê Văn

Nhung, phường Mỹ Bình,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

Người thu 

nhập thấp
Lao động tự do T3.0403B x

42 Mai Phát Tài 089094018838 Độc thân

Số 21/11, khóm Đông

Thạnh A, phường Mỹ

Thạnh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang 

Người thu 

nhập thấp
Lao động tự do T4.0808A x

43 Huỳnh Lê Minh Hiển 089087020468 Chồng Huỳnh Thị Như Huyền Vợ 089188023970

Ấp Phú Thượng 2, xã Kiến

An, huyện Chợ Mới, tỉnh An

Giang

Viên chức

Trung tâm 

thẩm định dự 

án đầu tư

T3.0303B x

44 Trần Thị Yến Nhi 089300006577 Độc thân

Số 75,77 đường Mai Hắc

Đế, khóm Bình Khánh 7,

phường Bình Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

MTV Xăng 

dầu Fivestars

T4.0908B x



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

Đăng ký

STT
HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

Vị trí căn 

đăng ký
LÀ CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng

Đơn vị công 

tác

45 Huỳnh Văn Gia Cô Bê 083055009019 Chồng Võ Thị Kim Huệ Vợ 079155016928

Số 245/24, tổ 15, khóm

Long Châu 5, phường Châu

Phú B, thành phố Châu Đốc,

tỉnh An Giang

Người thu 

nhập thấp
Lao động tự do T4.0408B x

46 Phan Huy Hoàng 089089018708 Chồng Nguyễn Thị Bích Thảo Vợ 089190007187

Số 1B4B, khóm Bình Thới

2, phường Bình Khánh,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

Công chức

Ủy ban nhân 

dân phường 

Mỹ Bình

T4.1007A x

47 Lê Bùi Thanh Thảo 089301001784 Độc thân

Số 20/9c, Nguyễn Du,

phường Mỹ Bình, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người lao 

động

Công ty TNHH 

thực phẩm 

Lâm Vân

T4.0912A x

48 Lê Minh Thức 089096001350 Độc thân

Tổ 13, Trung Phú 2, xã

Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn,

tỉnh An Giang

Viên chức

Văn phòng 

đăng ký đất đai 

tỉnh An Giang

T4.0410A x


